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QUYẾT ĐỊNH 

Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực giáo dục và 
đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện 

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của 

Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 

07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị 

định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 30 tháng 10 năm 2017 của 

Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;  

Căn cứ Quyết định số 2284/QĐ-BGDĐT ngày 10 tháng 8 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; 

thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Văn bản số 

1855/SGD&ĐT-VP ngày 27 tháng 8 năm 2020. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính 

mới ban hành lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của  

UBND cấp huyện. (Phần 1. Danh mục kèm theo). 

Điều 2. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm cập nhật thủ tục hành 

chính mới được công bố vào Hệ thống thông tin thủ tục hành chính tỉnh Thừa 

Thiên Huế theo đúng quy định; Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Quyết định 

này có hiệu lực, trình UBND tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết các 

TTHC này.  

Điều 3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế có trách nhiệm 

niêm yết công khai thủ tục hành chính này tại trụ sở cơ quan và trên Trang Thông 

tin điện tử của đơn vị; Thực hiện giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền 

theo hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Quyết định này. (Phần II. Nội dung cụ thể 

của thủ tục hành chính). 
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Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục 

và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 5; 

- Cục KSTTHC (VP Chính phủ); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các PCVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, KSVX. 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phan Thiên Định 
 

 

 

 

 

 

 



THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH  LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC THẨM QUYỀN 

GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN  

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2300 /QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

Phần 1. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

TT 
Tên thủ tục hành chính 

(Mã số TTHC)  
Thời hạn giải quyết 

Cách thức và 

Địa điểm thực 

hiện 

Phí, lệ phí 

(đồng) 

Tên VBQPPL  

quy định TTHC  

1. 

Thủ tục Chuyển đổi nhà trẻ, 

trường mẫu giáo, trường mầm 

non tư thục do nhà đầu tư trong 

nước đầu tư sang nhà trẻ, 

trường mẫu giáo, trường mầm 

non tư thục hoạt động không vì 

lợi nhuận 

1.008724 

a) Trong thời hạn 20 ngày làm việc tính từ ngày 

nhận đủ hồ sơ theo quy định, Phòng Giáo dục và 

Đào tạo tổ chức thẩm định hồ sơ, trình Ủy ban 

nhân dân cấp huyện quyết định chuyển đổi. 

b) Trường hợp hồ sơ không bảo đảm theo quy 

định, trong thời hạn 05 ngày làm việc tính từ 

ngày nhận hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi 

văn bản thông báo cho nhà trẻ, trường mẫu giáo, 

trường mầm non tư thục và nêu rõ lý do. 

Gửi trực tiếp 

hoặc qua 

đường bưu 

điện hoặc nộp 

trực tuyến 

tại Trung tâm 

Hành chính 

công cấp 

huyện 

Không 

Nghị định số 

84/2020/NĐ-

CP ngày 17 

tháng 7 năm 

2020 của Chính 

phủ quy định 

chi tiết một số 

điều của Luật 

Giáo dục 
2. 

Thủ tục Chuyển đổi trường tiểu 

học tư thục, trường trung học 

cơ sở tư thục và trường phổ 

thông tư thục có nhiều cấp học 

có cấp học cao nhất là trung 

học cơ sở do nhà đầu tư trong 

nước đầu tư sang trường phổ 

thông tư thục hoạt động không 

vì lợi nhuận 

1.008725 

a) Trong thời hạn 20 ngày làm việc tính từ ngày 

nhận đủ hồ sơ theo quy định, Phòng Giáo dục và 

Đào tạo tổ chức thẩm định hồ sơ, trình Ủy ban 

nhân dân cấp huyện quyết định chuyển đổi. 

b) Trường hợp hồ sơ không bảo đảm theo quy 

định, trong thời hạn 05 ngày làm việc tính từ 

ngày nhận hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi 

văn bản thông báo cho cơ sở giáo dục phổ thông 

tư thục và nêu rõ lý do. 

 

Không 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=236246&qdcbid=17933&r_url=tra_cuu_tthc_bg
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=236247&qdcbid=17933&r_url=tra_cuu_tthc_bg


Phần 2. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Thủ tục Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư 

thục do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, 

trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận 

1.1. Trình tự thực hiện 

a) Nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư trong 

nước đầu tư gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc nộp trực tuyến kèm theo bản 

mềm đến 01 bộ hồ sơ theo quy định đến Trung tâm Hành chính công cấp huyện. 

b) Trong thời hạn 20 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy 

định, Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định hồ sơ, trình Ủy ban nhân 

dân cấp huyện quyết định chuyển đổi. 

c) Trường hợp hồ sơ không bảo đảm theo quy định, trong thời hạn 05 

ngày làm việc tính từ ngày nhận hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi văn bản 

thông báo cho nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục và nêu rõ lý 

do. 

1.2. Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc 

nộp trực tuyến đến Trung tâm Hành chính công cấp huyện. 

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ 

Hồ sơ  gồm: 

a) Tờ trình đề nghị chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non 

tư thục sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không 

vì lợi nhuận, trong đó nêu rõ sự cần thiết phải chuyển đổi; tôn chỉ, mục đích hoạt 

động không vì lợi nhuận; phần vốn góp, phần tài sản thuộc sở hữu chung hợp 

nhất không phân chia của nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục 

(nếu có). 

b) Văn bản cam kết của các nhà đầu tư đại diện ít nhất 75% tổng số vốn 

góp đối với nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục chuyển sang nhà 

trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận, bảo 

đảm thực hiện hoạt động không vì lợi nhuận, không rút vốn, không hưởng lợi 

tức; phần lợi nhuận tích lũy hằng năm thuộc sở hữu chung hợp nhất không phân 

chia để tiếp tục đầu tư phát triển nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư 

thục. 

c) Dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động; dự thảo quy chế tài chính nội bộ 

của nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi 

nhuận. 

d) Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính 

hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu báo cáo kết quả kiểm toán; thỏa 

thuận giải quyết phần vốn góp cho nhà đầu tư không đồng ý chuyển đổi sang 

nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận 

(nếu có); các giấy tờ, tài liệu về đất đai, tài sản, tài chính, tổ chức và nhân sự của 

nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục chuyển đổi sang nhà trẻ, 
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trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận. 

đ) Báo cáo đánh giá tác động của việc chuyển đổi về nhân sự, tài chính, tài 

sản và phương án xử lý. 

e) Quyết định thành lập nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư 

thục, quyết định công nhận hội đồng trường đương nhiệm, quyết định công nhận 

hiệu trưởng đương nhiệm của nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục 

và các tài liệu liên quan khác (nếu có). 

Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

1.4. Thời hạn giải quyết 

a) Ngay trong ngày cơ quan, cơ sở giáo dục tiếp nhận yêu cầu hoặc trong 

ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 03 (ba) giờ chiều. 

Trong trường hợp yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc được gửi qua bưu điện thì 

thời hạn được thực hiện ngay sau khi cơ quan, cơ sở giáo dục nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ theo dấu bưu điện đến;  

b) Đối với trường hợp cùng một lúc yêu cầu cấp bản sao từ nhiều sổ gốc, 

yêu cầu số lượng nhiều bản sao, nội dung văn bằng, chứng chỉ phức tạp khó 

kiểm tra, đối chiếu mà cơ quan, cơ sở giáo dục không thể đáp ứng được thời hạn 

quy định nêu trên thì thời hạn cấp bản sao được kéo dài thêm không quá 02 (hai) 

ngày làm việc hoặc có thể dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu 

cầu cấp bản sao. 

1.5. Đối tượng thực hiện: Nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư 

thục do nhà đầu tư trong nước đầu tư và bảo đảm điều kiện hoạt động. 

1.6. Cơ quan thực hiện: 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo. 

- Cơ quan/người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp huyện. 

1.7. Kết quả thực hiện: Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

huyện về việc chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do 

nhà đầu tư trong nước đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư 

thục hoạt động không vì lợi nhuận. 

Quyết định chuyển đổi được công bố công khai trên Trang thông tin điện 

tử của Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

1.8. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

1.9. Phí, lệ phí: Không 

1.10. Yêu cầu hoặc điều kiện:  

Nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư trong 

nước đầu tư, bảo đảm điều kiện hoạt động. 

1.11. Căn cứ pháp lý 

Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục. 
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2. Thủ tục Chuyển đổi trường tiểu học tư thục, trường trung học cơ 

sở tư thục và trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao 

nhất là trung học cơ sở do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang trường phổ 

thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận 

2.1. Trình tự thực hiện 

a) Trường tiểu học tư thục, trường trung học cơ sở tư thục và trường phổ 

thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở do nhà 

đầu tư trong nước đầu tư gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định trực tiếp hoặc qua bưu 

điện hoặc nộp trực tuyến kèm theo bản mềm đến Trung tâm Hành chính công 

cấp huyện. 

b) Trong thời hạn 20 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy 

định, Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định hồ sơ, trình Ủy ban nhân 

dân cấp huyện quyết định chuyển đổi. 

c) Trường hợp hồ sơ không bảo đảm theo quy định, trong thời hạn 05 

ngày làm việc tính từ ngày nhận hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp huyện thông báo 

cho cơ sở giáo dục phổ thông tư thục và nêu rõ lý do. 

2.2. Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc 

nộp trực tuyến đến Trung tâm Hành chính công cấp huyện. 

2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ 

Hồ sơ gồm: 

a) Tờ trình đề nghị chuyển đổi cơ sở giáo dục phổ thông tư thục sang cơ 

sở giáo dục phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận, trong đó nêu rõ sự 

cần thiết phải chuyển đổi; tôn chỉ, mục đích hoạt động không vì lợi nhuận; phân 

vốn góp, phần tài sản thuộc sở hữu chung hợp nhất không phân chia của nhà 

trường (nếu có). 

b) Văn bản cam kết của các nhà đầu tư đại diện ít nhất 75% tổng số vốn 

góp đối với cơ sở giáo dục phổ thông tư thục chuyển sang cơ sở giáo dục phổ 

thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận, bảo đảm thực hiện hoạt động không 

vì lợi nhuận, không rút vốn, không hưởng lợi tức; phần lợi nhuận tích lũy hằng 

năm thuộc sở hữu chung hợp nhất không phân chia để tiếp tục đầu tư phát triển 

cơ sở giáo dục phổ thông tư thục. 

c) Dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động; dự thảo quy chế tài chính nội bộ 

của cơ sở giáo dục phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận. 

d) Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc 

bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu báo cáo kết quả kiểm toán; thỏa thuận 

giải quyết phần vốn góp cho nhà đầu tư không đồng ý chuyển đổi sang cơ sở giáo 

dục phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận (nếu có); các giấy tờ, tài liệu 

về đất đai, tài sản, tài chính, tổ chức và nhân sự của cơ sở giáo dục phổ thông tư 

thục chuyển đổi sang cơ sở giáo dục phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi 

nhuận. 

đ) Báo cáo đánh giá tác động của việc chuyển đổi về nhân sự, tài chính, tài 
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sản và phương án xử lý. 

e) Quyết định thành lập cơ sở giáo dục phổ thông tư thục, quyết định công 

nhận hội đồng trường đương nhiệm, quyết định công nhận hiệu trưởng đương 

nhiệm của cơ sở giáo dục phổ thông tư thục và các tài liệu liên quan khác (nếu 

có). 

Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

2.4. Thời hạn giải quyết:  

a) Trong thời hạn 20 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy 

định, Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định hồ sơ, trình Ủy ban nhân 

dân cấp huyện quyết định chuyển đổi. 

b) Trường hợp hồ sơ không bảo đảm theo quy định, trong thời hạn 05 

ngày làm việc tính từ ngày nhận hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi văn bản 

thông báo cho cơ sở giáo dục phổ thông tư thục và nêu rõ lý do. 

2.5. Đối tượng thực hiện: Trường tiểu học tư thục, trường trung học cơ 

sở tư thục và trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là 

trung học cơ sở do nhà đầu tư trong nước đầu tư và bảo đảm điều kiện hoạt 

động.  

2.6. Cơ quan thực hiện: 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo. 

- Cơ quan/người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp huyện. 

2.7. Kết quả thực hiện: Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

huyện về việc chuyển đổi trường tiểu học tư thục/trường trung học cơ sở tư 

thục/trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học 

cơ sở do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang trường tiểu học tư thục/trường trung 

học cơ sở tư thục/trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất 

là trung học cơ sở hoạt động không vì lợi nhuận. 

Quyết định chuyển đổi được công bố công khai trên Trang thông tin điện 

tử của Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

2.8. Phí, lệ phí: Không 

2.9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

2.10. Yêu cầu, điều kiện 

Trường tiểu học tư thục, trường trung học cơ sở tư thục và trường phổ 

thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở do nhà 

đầu tư trong nước đầu tư, bảo đảm điều kiện hoạt động.  

2.11. Căn cứ pháp lý  

Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục. 
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